
LỊCH THỰC TẬP ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ I 

ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH K47 
 

Thời gian 

Bài 

Nhóm Phòng Giảng 

viên  

Thứ 2 

17/10 
Kỹ thuật lấy dấu hiệu sinh tồn  ĐD1 1 Quyên 

Kỹ thuật chuẩn bị giường bệnh  ĐD2 2 Ngọc 

Thứ 3 

18/10 
Kỹ thuật lấy dấu hiệu sinh tồn HS1 1 Quyên 

Kỹ thuật chuẩn bị giường bệnh HS2 2 Ngọc 

Thứ 4 

19/10 
Kỹ thuật chuẩn bị giường bệnh  ĐD1 2 Ngọc 

Kỹ thuật lấy dấu hiệu sinh tồn  ĐD2 1 Quyên 

Thứ 5 20/10 
Kỹ thuật chuẩn bị giường bệnh  

HS1 2 
Ngọc 

Kỹ thuật lấy dấu hiệu sinh tồn 
HS2 1 

Quyên 

Thứ 6 

21/10 
Kỹ thuật vệ sinh cá nhân và dự phòng loét tỳ  ĐD1 1 Ngọc 

Các phương pháp nâng đỡ và vận chuyển 

người bệnh 

ĐD2 2 
Quyên 

Thứ 2 

24/10 

Các phương pháp nâng đỡ và vận chuyển 

người bệnh 

HS1 2 
Quyên 

Kỹ thuật vệ sinh cá nhân và dự phòng loét 

tỳ 

HS2 1 
Ngọc 

Thứ 3 

25/10 
Kỹ thuật vệ sinh cá nhân và dự phòng loét tỳ ĐD2 1 Ngọc 

Các phương pháp nâng đỡ và vận chuyển 

người bệnh 

ĐD1 2 
Quyên 

Thứ 4 

26/10 

Kỹ thuật vệ sinh cá nhân và dự phòng loét 

tỳ 

HS1 1 
Ngọc 

Các phương pháp nâng đỡ và vận chuyển 

người bệnh 

HS2 2 
Quyên 



Thứ 5 27/10 TỰ HỌC ĐD1 2 Ngọc 

TỰ HỌC ĐD2 1 Quyên 

Thứ 6 

28/10 
TỰ HỌC 

HS1 2 
Ngọc 

TỰ HỌC 
HS2 1 

Quyên 

Thứ 2 

31/10 
Công tác chuẩn bị tiêm thuốc ĐD1 1 Ngọc 

Kỹ thuật rửa tay – mặc áo – mang găng vô 

khuẩn 

ĐD2 2 
Quyên 

Thứ 3 

1/11 
Công tác chuẩn bị tiêm thuốc HS1 1 Ngọc 

Kỹ thuật rửa tay – mặc áo – mang găng vô 

khuẩn 

HS2 2 
Quyên 

Thứ 4 

2/11 

Kỹ thuật rửa tay – mặc áo – mang găng vô 

khuẩn 

ĐD1 2 
Quyên 

Công tác chuẩn bị tiêm thuốc ĐD2 1 Ngọc 

Thứ 5 

3/11 

Kỹ thuật rửa tay – mặc áo – mang găng vô 

khuẩn 

HS1 2 
Quyên 

Công tác chuẩn bị tiêm thuốc HS2 1 Ngọc 

Thứ 6 

4/11 

Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày (nuôi ăn) – rửa 

dạ dày 

ĐD1 2 
Quyên 

Các kỹ thuật tiêm (tiêm trong da, tiêm dưới 

da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) 

ĐD2 1 
Ngọc 

Thứ 2 

7/11 

Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày (nuôi ăn) – rửa 

dạ dày 

HS1 2 
Quyên 

Các kỹ thuật tiêm (tiêm trong da, tiêm dưới 

da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) 

HS2 1 
Ngọc 

Thứ 3 

8/11 

Các kỹ thuật tiêm (tiêm trong da, tiêm dưới 

da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) 

ĐD1 1 
Ngọc 

Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày (nuôi ăn) – rửa 

dạ dày 

ĐD2 2 
Quyên 

Thứ 4 

9/11 

Các kỹ thuật tiêm (tiêm trong da, tiêm dưới 

da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch) 

HS1 1 
Ngọc 

Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày (nuôi ăn) – rửa 

dạ dày 

HS2 2 
Quyên 

Thứ 5 

10/11 
Dụng cụ, thao tác cơ bản trong phẫu thuật ĐD1 2 Quyên 

Kỹ thuật truyền dịch – truyền máu ĐD2 1 Ngọc 



Thứ 6 

11/11 
Dụng cụ, thao tác cơ bản trong phẫu thuật HS1 2 Quyên 

Kỹ thuật truyền dịch – truyền máu HS2 1 Ngọc 

Thứ 2 

14/11 
Kỹ thuật truyền dịch – truyền máu 

ĐD1 1 
Ngọc 

Dụng cụ, thao tác cơ bản trong phẫu thuật 
ĐD2 2 

Quyên 

Thứ 3 

15/11 
Kỹ thuật truyền dịch – truyền máu HS1 1 Ngọc 

Dụng cụ, thao tác cơ bản trong phẫu thuật HS2 2 Quyên 

Thứ 4 

16/11 

Kỹ thuật đặt ống thông tiểu – rửa bàng quang 

-  Kỹ thuật thụt tháo 

ĐD1 1 
Ngọc 

Kỹ thuật băng cơ bản 

 

ĐD2 2 Quyên 

Thứ 5 

17/11 
Kỹ thuật băng cơ bản HS1 2 Quyên 

Kỹ thuật đặt ống thông tiểu – rửa bàng quang 

-  Kỹ thuật thụt tháo 

HS2 1 Ngọc 

Thứ 6 

18/11 
Kỹ thuật băng cơ bản 

ĐD1 2 
Quyên 

Kỹ thuật đặt ống thông tiểu – rửa bàng quang 

-  Kỹ thuật thụt tháo 

ĐD2 1 
Ngọc 

Thứ 2 

21/11 

Kỹ thuật đặt ống thông tiểu – rửa bàng quang 

-  Kỹ thuật thụt tháo 

HS1 1 Ngọc 

Kỹ thuật băng cơ bản HS2 2 Quyên 

Thứ 3 

22/11 
TỰ ÔN ĐD1   

TỰ ÔN ĐD2   

Thứ 4 

23/11 
TỰ ÔN HS1   

TỰ ÔN HS2   

 

Thứ 5 

24/11 

THI 
ĐD1   

THI ĐD2   

Thứ 6 

25/11 
THI HS1   

THI HS2   



GHI CHÚ: 

                   

1. Thời gian: bắt đầu: buổi chiều: 13h30.         

2. Mỗi buổi thực tập yêu cầu quý thầy cô điểm danh sinh viên và ký tên vào sổ báo 

giảng. 
 

3. Quý thầy cô có thể tự thương lượng đổi giờ (nếu không dạy 

được). 
      

4. SV đi học mặc đồng phục đúng quy định, đúng giờ (đi trễ quá 15 phút xem 

như vắng). 
  

5. SV vắng một buổi thực tập sẽ bị cấm thi cuối 

đợt.   
       

6. SV muốn đổi nhóm thực tập phải xin phép bộ môn trước và tìm SV nhóm khác đổi 

với mình. 

 7. Nhóm trưởng phân công nhóm trực mỗi buổi học. Nhiệm vụ: nhận dụng cụ và vệ sinh 

phòng cuối mỗi buổi học.  

8. Số điện thoại GV và cán bộ PVGD: 

+ Trần Thị Như Ngọc: 0389923005 

+ Bùi Hương Quỳnh Quyên: 0907038110 

+ Bùi Thị Soa: 0386588996 (CB phục vụ giảng dạy) 

9. Mỗi buổi giảng viên kiểm tra ít nhất 3 SV để lấy điểm kiểm tra giữa kỳ.  


